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1

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng và Môi 

trường Tấn Phát

Thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị 

xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
Nguyễn Thị Ngọc Anh

Số 4101586405 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/2/2021
10

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp (kiến trúc, kết cấu, cơ - điện, cấp - thoát 

nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị công 

trình): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

3. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

4. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

- Khảo sát địa chất: Hạng III

2

Công ty TNHH Thiết 

kế và Xây dựng Vạn 

Tường

Số 48 Phạm Cự Lượng, phường 

Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Trần Văn Phong
Số 4101407180 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 10/6/2013
7

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (kết cấu, kiến trúc, cơ - điện, cấp - thoát nước): Hạng II

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị điện): Hạng II

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

3. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp (phần xây dựng): Hạng II

4. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng: Hạng III

5. Lập thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

3

Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại 

Khải Toàn

Thôn Kim Xuyên, xã Phước Hòa, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Trần Quốc Văn

Số 4101433920 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/11/2014
7

1. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp (kết cấu, kiến trúc, cơ - điện, cấp -thoát 

nước): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

3. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

4. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

4
Công ty TNHH Tổng 

hợp Diệp An

Thôn Chánh Danh, xã Cát Tài, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Hồ Văn Tâm

Số 4101556961 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 8/1/2020
1

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (phần xây dựng): Hạng II

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SXD ngày        /      /2021 của Sở Xây dựng
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5
Công ty TNHH Xây lắp 

Tổng hợp Tấn Lực

Phía Bắc Cầu Tân An, QL1A, 

phường Bình Định, thị xã An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Bùi Tấn Hưng
Số 4100267646 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/8/1997
1

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp (phần xây dựng): Hạng III

6
Công ty TNHH Tư vấn 

xây dựng Cảnh Vân

Thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Thị Việt Lê

Số 4101399934 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 7/2/2013
5

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

2. Khảo sát xây dựng công trình: 

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

3. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

7

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Tổng hợp 

Bình Minh

Luật Chánh, xã Phước Hiệp, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Vũ Viêm

Số 4101589967 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 26/3/2021
6

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

2. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): 

Hạng III

3. Khảo sát xây dựng công trình:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

8

Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Minh 

Đăng

Thôn Kim Đông, xã Phước Hòa, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Minh Thiện

Số 4101558824 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 17/2/2020
4 1. Lập thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

9

Công ty TNHH Đầu tư 

phát triển Tân Thuận 

Phát

49 Trần Anh Tông, phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Ngô Tùng Thanh
Số 4101452320 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 5/11/2015
5

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng- Nhà Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị): Hạng 

III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

10

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và Đầu tư xây 

dựng Phúc An

Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định
Đặng Thế Vinh

Số 4101498445 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 10/10/2017
7

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): 

Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

2. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

11

Công ty TNHH Xây 

dựng Cơ khí Thương 

mại Hiệp Thắng

Thôn Phong An, xã Cát Trinh, 

huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Phạm Thị Nhàn

Số 4101526572 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/10/2018
8

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng- Nhà Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị): Hạng 

III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng- Nhà Công nghiệp (công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị): Hạng 

III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

3. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng - Nhà Công nghiệp: Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III
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12

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Phương Việt 

Quy Nhơn

Số 14, đường Nguyễn Phong Sắc, 

phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Xuân Thạnh

Số 4101583650 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 14/9/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

17/9/2020

1
1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

13
Công ty TNHH Đầu tư 

xây dựng Thái An

661B Trần Hưng Đạo, phường Lê 

Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn
Đặng Anh Nhật

Số 4101419669 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 24/2/2014
1

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

14

Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thuận 

Thiên

Thôn Quang Hy, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Ái Trinh

Số 4101037606 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 4/2/2010; 

Thay đổi lần thứ 3 ngày 

9/12/2019

6

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp (phần xây dựng): Hạng III

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III

15

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng và thương 

mại T.S.T

Số 2, đường Nguyễn Duy Trinh, 

phường Thị Nại, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Đình Đạm

Số 4100700041 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 18/3/2008; 

Thay đổi lần thứ 5 ngày 

15/1/2018

4

1. Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

16

Công ty TNHH tư vấn 

đầu tư xây dựng Tây 

Sơn

Số 27, đường Mai Xuân Thưởng, thị 

trấn Phú Phòng, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định

Nguyễn Nhất Linh

Số 4100956734 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 1/9/2009; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

10/6/2015

4

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

3. Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều): Hạng 

III

4. Tư vấn giám sát công tác xây dựng:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

17

Công ty TNHH đầu tư 

phát triển và xây 

dựng An Nguyên

Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Lê Thị Cẩm Duyên

Số 4101586677 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 18/2/2021
6

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp (kiến trúc, kết cấu, cơ - điện): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu -đường bộ): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước): Hạng III

2. Tư vấn giám sát công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

3. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III

18

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng và công 

nghệ Kim Thành

Số 143, đường Diên Hồng, phường 

Lý Thường Kiệt, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Thân Nguyễn Trọng 

Toàn

Số 4101538345 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 25/2/2019; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

23/10/2020

1
1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình dân dụng - nhà công nghiệp (thiết kế kiến trúc): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

19
Công ty TNHH xây 

dựng Đống Đa

Số 159, đường Đống Đa, phường 

Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Võ Thế Hào

Số 4100266716 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 28/6/1994; 

Thay đổi lần thứ 10 ngày 

1/2/2018

1
1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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pháp luật

Quyết định thành lập/Giấy 

chứng nhận ĐKKD

Số lượng 

người đảm 

nhận chức 

danh chủ chốt

Lĩnh vực được phép hoạt động Ghi chú

20
Công ty TNHH tổng 

hợp Quy Nhơn

Số 69/33, đường Ngô Mây, phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Trần Đức Lợi

Số 4101420456 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/3/2014; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

20/4/2020

6

1. Tư vấn giám sát công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng - nhà công nghiệp (phần xây dựng): Hạng III

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III

3. Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình giao thông (cầu đường bộ): Hạng III

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động
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